
Phụ lục 1
BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031

TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1
(Gồm 5 thôn gồm Ba Xã, Năm Rặt, Khòn Sày, Khòn Cải, Phai Rọ-Lùng Mán )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Số điện thoại Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Lộc Văn Hùng Phó chánh VPHĐND&UBND 0859558668

II PHÓ TRƯỞNG BAN

2 Hoàng Thị Chuyên Chuyên viên MTTQ xã 0986673111
III CÁC ỦY VIÊN

3 Mạc Văn Thế Chuyên viên VP HĐND&UBND Thư ký

4 Mã Trương Công Chuyên viên phòng VHXH 0349754294 Phụ trách tổng hợp

5 Hoàng Mạnh Từ Chuyên viên VP HĐND&UBND 0848966288
6 Vy Thuý Hằng Chuyên viên phòng VHXH 0944387688
7 Hoàng Thị Hiền Chuyên viên Văn phòng ĐU 0941139838
8 Vy Văn Tím Chuyên viên TT PVHCC 0944 065 994
9 Hoàng Thanh Trưởng Chuyên viên TT PVHCC 0835533866

10 Nông Thuý Mạnh TB CTMT thôn Ba Xã 0369194493 Đại diện cử tri

11 Liễu Văn Trại Trưởng thôn Ba Xã 0948922697 Đại diện cử tri

12 Chu Văn Thưởng Trưởng thôn Nặm Lạt 0355005532

13 Vi Văn Chông Trưởng thôn Khòn Sày 0849519686

14 Phùng Văn Vui Trưởng thôn Phai Rọ-Lùng Mãn 0326880110

15 Vy Văn Luận Trưởng thôn Khòn Cải 0975052275

Danh sách gồm 15 thành viên.
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Phụ lục 1

BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

(Gồm 5 thôn gồm Khòn Riềng, Còn Pá, Lùng Pa-Bản Nầng, Đoàn Kết, Còn Chuông )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Số điện thoại Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Hoàng Đình Tuân Phó GĐTTPVHCC 0912386985

II PHÓ TRƯỞNG BAN

2 Hứa Văn Khánh Phó CN UBKTĐU

III CÁC ỦY VIÊN

3 Vi Thị Biển Chuyên viên phòng VHXH 0367117668 Thư ký

4 Lương Thị Diện Chuyên viên phòng VHXH 0399084995 Phụ trách tổng hợp

5 Đỗ Minh Hoàng Chuyên viên UBKT Đảng ủy

6 Hoàng Quốc Hưng Chuyên viên phòng Kinh tế 0976320088
7 Mạc Văn Dự Chuyên viên TTPVHCC 0977151139

8 Mông Thị Minh Nguyệt Chuyên viên VP HĐND&UBND 0983092888
9 Vi Văn Hướng Chuyên viên Ban XD Đảng

10 Lành Văn Đài Chuyên viên phòng Kinh tế 0825693887
11 Triệu Văn Khe Trưởng thôn Còn Riềng 0359714783 Đại diện cử tri

12 Đàm Văn Cường Trưởng thôn Khòn Pá 0881466988 Đại diện cử tri

13 Lý Văn Nhân Trưởng thôn Lùng Pá-Bản Nầng 0855674072

14 Hoàng Văn Tuyển Trưởng thôn Đoàn Kết 973119082

15 Hoàng Văn Hoàn Trưởng thôn Còn Chuông 0397154077
Danh sách gồm 15 thành viên.
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Phụ lục 1
BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031

TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3
(06 thôn gồm Thống Nhất, Phai Làng, Sơn Chủ, Sài Hồ, Tình Hồ-Trạm ra đa 16, Tùng Tày )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Số điện thoại Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Triệu Văn Long Phó ban xây dựng đảng 973601521
II PHÓ TRƯỞNG BAN

2 Hoàng Thị Ngoan Chuyên viên BXDĐ 0973055128  

III CÁC ỦY VIÊN

3 Triệu Thị Lùng Chuyên viên TT PVHCC 0396612663 Thư ký

4 Lý Duy Thân Chuyên viên VP HĐND&UBND 0366636556 Phụ trách tổng hợp

5 Hoàng Thị Huệ Chuyên viên MTTQ 0366875732
6 Bàn Văn Bộ Chuyên viên phòng kinh tế 0368878587
7 Liễu Đức Hiếu Chuyên viên phòng kinh tế 0329146350  
8 Hà Văn Thoại Chuyên viên phòng kinh tế 0987668954
9 Lành Văn Phòng Trưởng thôn Thống Nhất 0987640586 Đại diện cử tri

10 Hoàng Văn Phúc TB CTMT thôn Thống Nhất 0393496865 Đại diện cử tri

11 Hoàng Thị Thơ Trưởng thôn Tùng Tày 0868265474

12 Hoàng Văn Thăng Phó Trưởng thôn Phai Làng 0846772886

13 Lành Văn Phố Trưởng thôn Sơn Chủ 0852999818

14 Vi Văn Tam Trưởng thôn Sài Hồ 0354539513

15 Hoàng Văn Tóng Trưởng thôn Tình Hồ 0366792371

Danh sách gồm 15 thành viên.
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Phụ lục 1

BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

(Gồm 5 thôn Tồng Han, Tân Tiến, Nà Múc, Bản Cắm, Tầm Danh,
Cơ sở cai nghiện Lạng Sơn )

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Số điện thoại Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Đàm Văn Phúc Phó chánh VPĐU 0947608877
II PHÓ TRƯỞNG BAN

2 Triệu Thị Luyến Phó trưởng ban VHXH 0975845798

III CÁC ỦY VIÊN

3 Nông Thị Hoài Chuyên viên phòng VHXH 0839299366 Thư ký
4 Lương Thị Tâm Chuyên vien TT PVHHC 0986947783 Phụ trách tổng hợp
5 Vi Văn Hành Chỉ huy phó BCH QS xã 0961721663
6 Nông Thu Hằng Chuyên viên phòng Kinh tế 0815165888
7 Hoàng Văn Thượng Chuyên viên MTTQ 0356249918
8 Trương Văn Nhàn Chuyên viên VPĐU 0978591834
9 Vũ Quốc Trưởng Trưởng cơ sở cai nghiện 0862456389

10 Hoàng Văn Hiếu Trưởng thôn Tồng Han 0367312576 Đại diện cử tri

11 Hoàng Văn Hoàn Trưởng ban CTMT Tồng Han 987353612 Đại diện cử tri

12 Lâm Văn Minh Trưởng thôn Tân Tiến 0974479890

13 Đặng Văn Chức Trưởng thôn Bản Cắm 0394605271

14 Hoàng Văn Đài Trưởng thôn Tầm Danh 0389472893

15 Lý Văn Lịch Trưởng thôn Nà Múc 968508982

Danh sách gồm 15 thành viên.
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